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1 B21DCVT114 Đạt Lê Huy 1 DatLH.B21VT114@stu.ptit.edu.vn
2 B21DCVT170 Giang Trương Trường 2 GiangTT.B21VT170@stu.ptit.edu.vn
3 B21DCVT393 Thắng Phạm Võ Anh 3 ThangPVA.B21VT393@stu.ptit.edu.vn
4 B21DCVT009 Cường Hà Văn 4 CuongHV.B21VT009@stu.ptit.edu.vn
5 B21DCVT346 Phúc Nguyễn Hồng 5 PhucNH.B21VT346@stu.ptit.edu.vn
6 B21DCVT059 Anh Ngô Việt 6 AnhNV.B21VT059@stu.ptit.edu.vn
7 B21DCVT096 Cường Nguyễn Phan Kiên 7 CuongNPK.B21VT096@stu.ptit.edu.vn
8 B21DCVT326 Ngọc Mai Thế 8 NgocMT.B21VT326@stu.ptit.edu.vn
9 B21DCVT037 Nhất Đinh Công 9 NhatDC.B21VT037@stu.ptit.edu.vn
10 B21DCVT088 Công Nguyễn Chí 10 CongNC.B21VT088@stu.ptit.edu.vn
11 B21DCVT126 Đoan Nguyễn Bá 11 DoanNB.B21VT126@stu.ptit.edu.vn
12 B21DCVT160 Duy Lương Ngọc 12 DuyLN.B21VT160@stu.ptit.edu.vn
13 B21DCVT201 Hoàn Vũ Nguyên 13 HoanVN.B21VT201@stu.ptit.edu.vn
14 B21DCVT176 Hải Ngô Văn 14 HaiNV.B21VT176@stu.ptit.edu.vn
15 B21DCVT386 Thái Nguyễn Đức 15 ThaiND.B21VT386@stu.ptit.edu.vn
16 B21DCVT268 Lân Đặng Ngọc 16 LanDN.B21VT268@stu.ptit.edu.vn
17 B21DCVT148 Dũng Trần Mạnh 17 DungTM.B21VT148@stu.ptit.edu.vn
18 B21DCVT115 Đạt Lê Thành 18 DatLT.B21VT115@stu.ptit.edu.vn
19 B21DCVT132 Đức Dương Ngọc 19 DucDN.B21VT132@stu.ptit.edu.vn
20 B21DCVT211 Hoàng Vũ Nguyên 20 HoangVN.B21VT211@stu.ptit.edu.vn
21 B21DCVT316 Nam Phạm Văn 21 NamPV.B21VT316@stu.ptit.edu.vn
22 B21DCVT189 Hiếu Đinh Văn 22 HieuDV.B21VT189@stu.ptit.edu.vn
23 B21DCVT199 Hoài Trần Thu 23 HoaiTT.B21VT199@stu.ptit.edu.vn
24 B21DCVT093 Cường Bùi Tiến 24 CuongBT.B21VT093@stu.ptit.edu.vn
25 B21DCVT060 Anh Nguyễn Đình Tuấn 25 AnhNDT.B21VT060@stu.ptit.edu.vn
26 B21DCVT273 Lợi Trần Văn 26 LoiTV.B21VT273@stu.ptit.edu.vn
27 B21DCVT089 Công Nguyễn Thành 27 CongNT.B21VT089@stu.ptit.edu.vn
28 B21DCVT407 Thảo Hà Phương 28 ThaoHP.B21VT407@stu.ptit.edu.vn
29 B21DCVT212 Học Nguyễn Quang 29 HocNQ.B21VT212@stu.ptit.edu.vn
30 B21DCVT068 Anh Phạm Hải 30 AnhPH.B21VT068@stu.ptit.edu.vn
31 B21DCVT035 Nam Nguyễn Hoàng 31 NamNH.B21VT035@stu.ptit.edu.vn
32 B21DCVT042 Sơn Nguyễn Trung 32 SonNT.B21VT042@stu.ptit.edu.vn
33 B21DCVT240 Huy Tất 33 HuyT.B21VT240@stu.ptit.edu.vn
34 B21DCVT285 Mạnh Nguyễn Đức 34 ManhND.B21VT285@stu.ptit.edu.vn
35 B21DCVT191 Hiếu Lưu Đức 35 HieuLD.B21VT191@stu.ptit.edu.vn
36 B21DCVT247 Khánh Nguyễn Sỹ 36 KhanhNS.B21VT247@stu.ptit.edu.vn
37 B21DCVT354 Quân Dương Văn 37 QuanDV.B21VT354@stu.ptit.edu.vn
38 B21DCVT221 Hưng Phạm Việt 38 HungPV.B21VT221@stu.ptit.edu.vn
39 B21DCVT275 Long Phạm Thành 39 LongPT.B21VT275@stu.ptit.edu.vn
40 B21DCVT116 Đạt Nguyễn Minh 40 DatNM.B21VT116@stu.ptit.edu.vn
41 B21DCVT136 Đức Phạm Ngọc 41 DucPN.B21VT136@stu.ptit.edu.vn
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42 B21DCVT159 Duy Dương Văn Minh 42 DuyDVM.B21VT159@stu.ptit.edu.vn
43 B21DCVT143 Dũng Nguyễn Công 43 DungNC.B21VT143@stu.ptit.edu.vn
44 B21DCVT102 Đăng Đoàn Hùng 44 DangDH.B21VT102@stu.ptit.edu.vn
45 B21DCVT300 Minh Vũ Quang 45 MinhVQ.B21VT300@stu.ptit.edu.vn
46 B21DCVT342 Phong Nguyễn Đình 46 PhongND.B21VT342@stu.ptit.edu.vn
47 B21DCVT047 Tuấn Hoàng Anh 47 TuanHA.B21VT047@stu.ptit.edu.vn
48 B21DCVT081 Chiến Khương Đình 48 ChienKD.B21VT081@stu.ptit.edu.vn
49 B21DCVT205 Hoàng Nguyễn Đức 49 HoangND.B21VT205@stu.ptit.edu.vn
50 B21DCVT120 Đạt Nguyễn Thành 50 DatNT.B21VT120@stu.ptit.edu.vn
51 B21DCVT085 Chính Nguyễn Đức 51 ChinhND.B21VT085@stu.ptit.edu.vn
52 B21DCVT239 Huy Phạm Quang 52 HuyPQ.B21VT239@stu.ptit.edu.vn
53 B21DCVT150 Dương Lê Hoàng 53 DuongLH.B21VT150@stu.ptit.edu.vn
54 B21DCVT095 Cường Nguyễn Đăng 54 CuongND.B21VT095@stu.ptit.edu.vn
55 B21DCVT226 Huy Lê Quang 55 HuyLQ.B21VT226@stu.ptit.edu.vn
56 B21DCVT010 Đại Đoàn Ngọc 56 DaiDN.B21VT010@stu.ptit.edu.vn
57 B21DCVT011 Đại Trần Ngọc 57 DaiTN.B21VT011@stu.ptit.edu.vn
58 B21DCVT005 Anh Trần Đức 58 AnhTD.B21VT005@stu.ptit.edu.vn
59 B21DCVT101 Cường Phạm Mạnh 59 CuongPM.B21VT101@stu.ptit.edu.vn
60 B21DCVT067 Anh Nguyễn Việt 60 AnhNV.B21VT067@stu.ptit.edu.vn
61 B21DCVT079 Cao Nguyễn Doãn Trí 61 CaoNDT.B21VT079@stu.ptit.edu.vn
62 B21DCVT184 Hiển Trịnh Bá 62 HienTB.B21VT184@stu.ptit.edu.vn
63 B21DCVT166 Duy Vũ Văn 63 DuyVV.B21VT166@stu.ptit.edu.vn
64 B21DCVT039 Phượng Ngô Thị 64 PhuongNT.B21VT039@stu.ptit.edu.vn
65 B21DCVT121 Đạt Nguyễn Tiến 65 DatNT.B21VT121@stu.ptit.edu.vn
66 B21DCVT228 Huy Nguyễn Đức 66 HuyND.B21VT228@stu.ptit.edu.vn
67 B21DCVT156 Dương Nguyễn Thuỳ 67 DuongNT.B21VT156@stu.ptit.edu.vn
68 B21DCVT302 Mỹ Nguyễn Quang 68 MyNQ.B21VT302@stu.ptit.edu.vn
69 B21DCVT012 Đạt Đoàn Tuấn 69 DatDT.B21VT012@stu.ptit.edu.vn
70 B21DCVT119 Đạt Nguyễn Thành 70 DatNT.B21VT119@stu.ptit.edu.vn
71 B21DCVT209 Hoàng Trần Huy 71 HoangTH.B21VT209@stu.ptit.edu.vn
72 B21DCVT052 An Phạm Văn 72 AnPV.B21VT052@stu.ptit.edu.vn
73 B21DCVT128 Du Vũ Đình 73 DuVD.B21VT128@stu.ptit.edu.vn
74 B21DCVT078 Bình Nguyễn Trọng 74 BinhNT.B21VT078@stu.ptit.edu.vn
75 B21DCVT256 Kiên Đỗ Trung 75 KienDT.B21VT256@stu.ptit.edu.vn
76 B21DCVT054 Anh Đặng Ngọc 76 AnhDN.B21VT054@stu.ptit.edu.vn
77 B21DCVT073 Bách Chu Xuân 77 BachCX.B21VT073@stu.ptit.edu.vn
78 B21DCVT086 Chính Nguyễn Tôn 78 ChinhNT.B21VT086@stu.ptit.edu.vn
79 B21DCVT064 Anh Nguyễn Thị Diệp 79 AnhNTD.B21VT064@stu.ptit.edu.vn
80 B21DCVT083 Chiến Nguyễn Minh 80 ChienNM.B21VT083@stu.ptit.edu.vn
81 B21DCVT296 Minh Nguyễn Tuấn 81 MinhNT.B21VT296@stu.ptit.edu.vn
82 B21DCVT049 An Đõ Ngọc 82 AnDN.B21VT049@stu.ptit.edu.vn
83 B21DCVT016 Đức Lê Minh 83 DUCLM.B21VT016@stu.ptit.edu.vn
84 B21DCVT185 Hiệp Nguyễn Đình 84 HiepND.B21VT185@stu.ptit.edu.vn
85 B21DCVT070 Anh Trần Ngọc 85 AnhTN.B21VT070@stu.ptit.edu.vn
86 B21DCVT355 Quân La Minh 86 QuanLM.B21VT355@stu.ptit.edu.vn
87 B21DCVT277 Luân Lương Khánh 87 LuanLK.B21VT277@stu.ptit.edu.vn



88 B21DCVT282 Lượng Nguyễn Đại 88 LuongND.B21VT282@stu.ptit.edu.vn
89 B21DCVT097 Cường Nguyễn Phúc 89 CuongNP.B21VT097@stu.ptit.edu.vn
90 B21DCVT154 Dương Nguyễn Quang 90 DuongNQ.B21VT154@stu.ptit.edu.vn
91 B21DCVT002 Anh Nguyễn Quốc 91 AnhNQ.B21VT002@stu.ptit.edu.vn
92 B21DCVT207 Hoàng Nguyễn Việt 92 HoangNV.B21VT207@stu.ptit.edu.vn
93 B21DCVT069 Anh Phạm Việt 93 AnhPV.B21VT069@stu.ptit.edu.vn
94 B21DCVT061 Anh Nguyễn Hoàng 94 AnhNH.B21VT061@stu.ptit.edu.vn
95 B21DCVT238 Huy Phạm Quang 95 HuyPQ.B21VT238@stu.ptit.edu.vn
96 B21DCVT267 Lâm Nguyễn Ngọc 96 LamNN.B21VT267@stu.ptit.edu.vn
97 B21DCVT066 Anh Nguyễn Tuấn 97 AnhNT.B21VT066@stu.ptit.edu.vn
98 B21DCVT023 Hùng Nguyễn Duy 98 HungND.B21VT023@stu.ptit.edu.vn
99 B21DCVT174 Hải Bùi Văn 99 HaiBV.B21VT174@stu.ptit.edu.vn
100 B21DCVT065 Anh Nguyễn Tuấn 100 AnhNT.B21VT065@stu.ptit.edu.vn
101 B21DCVT186 Hiệp Trần Duy 101 HiepTD.B21VT186@stu.ptit.edu.vn
102 B21DCVT293 Minh Nguyễn Hoàng 102 MinhNH.B21VT293@stu.ptit.edu.vn
103 B21DCVT217 Hùng Nguyễn Minh 103 HungNM.B21VT217@stu.ptit.edu.vn
104 B21DCVT075 Bảo Phạm Gia 104 BaoPG.B21VT075@stu.ptit.edu.vn
105 B21DCVT100 Cường Phạm Đình 105 CuongPD.B21VT100@stu.ptit.edu.vn
106 B21DCVT269 Liên Nguyễn Thị 106 LienNT.B21VT269@stu.ptit.edu.vn
107 B21DCVT041 Quý Phạm Sỹ 107 QuyPS.B21VT041@stu.ptit.edu.vn
108 B21DCVT014 Đạt Phạm Quang 108 DatPQ.B21VT014@stu.ptit.edu.vn
109 B21DCVT087 Công Lê Quang 109 CongLQ.B21VT087@stu.ptit.edu.vn
110 B21DCVT007 Chung Hà Văn 110 CHUNGHV.B21VT007@stu.ptit.edu.vn
111 B21DCVT164 Duy Trần Hữu Khương 111 DuyTHK.B21VT164@stu.ptit.edu.vn
112 B21DCVT308 Nam Kim Trung 112 NamKT.B21VT308@stu.ptit.edu.vn
113 B21DCVT109 Đạt Đỗ Đức 113 DatDD.B21VT109@stu.ptit.edu.vn
114 B21DCVT077 Bình Nguyễn Trọng 114 BinhNT.B21VT077@stu.ptit.edu.vn
115 B21DCVT055 Anh Đỗ Duy 115 AnhDD.B21VT055@stu.ptit.edu.vn
116 B21DCVT327 Ngọc Phạm Minh 116 NgocPM.B21VT327@stu.ptit.edu.vn
117 B21DCVT056 Anh Hoàng Tài 117 AnhHT.B21VT056@stu.ptit.edu.vn
118 B21DCVT203 Hoàng Cao Văn 118 HoangCV.B21VT203@stu.ptit.edu.vn
119 B21DCVT251 Khánh Vũ Văn 119 KhanhVV.B21VT251@stu.ptit.edu.vn
120 B21DCVT305 Nam Đỗ Đăng 120 NamDD.B21VT305@stu.ptit.edu.vn
121 B21DCVT253 Khôi Ngô Minh 121 KhoiNM.B21VT253@stu.ptit.edu.vn
122 B21DCVT127 Đồng Nguyễn Đức 122 DongND.B21VT127@stu.ptit.edu.vn
123 B21DCVT249 Khánh Phí Đức 123 KhanhPD.B21VT249@stu.ptit.edu.vn
124 B21DCVT130 Đức Đào Minh 124 DucDM.B21VT130@stu.ptit.edu.vn
125 B21DCVT125 Điệp Đoàn Văn 125 DiepDV.B21VT125@stu.ptit.edu.vn
126 B21DCVT129 Dư Trịnh Khánh 126 DuTK.B21VT129@stu.ptit.edu.vn
127 B21DCVT213 Học Nguyễn Thái 127 HocNT.B21VT213@stu.ptit.edu.vn
128 B21DCVT099 Cường Nguyễn Viết 128 CuongNV.B21VT099@stu.ptit.edu.vn
129 B21DCVT082 Chiến Nguyễn Mậu 129 ChienNM.B21VT082@stu.ptit.edu.vn
130 B21DCVT197 Hiếu Vũ Minh 130 HieuVM.B21VT197@stu.ptit.edu.vn
131 B21DCVT040 Quang Nguyễn Trọng 131 QuangNT.B21VT040@stu.ptit.edu.vn
132 B21DCVT141 Dũng Lê Hoàng Đại 132 DungLHD.B21VT141@stu.ptit.edu.vn
133 B21DCVT106 Đăng Trần Hải 133 DangTH.B21VT106@stu.ptit.edu.vn


